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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG
· Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
	Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:
	ông Nguyễn Tấn Trường

	Các Thẩm phán:
	ông Vũ Thanh Liêm
ông Trương Công Thi


· Thư ký phiên tòa: bà Đinh Thị Trang, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
· Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: ông Nguyễn Xuân Thanh, Kiểm sát viên.
Ngày 14 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị, Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 501/2022/TLPT-HS ngày 28 tháng 10 năm 2022 đối với bị cáo Hồ Văn H về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; do có Quyết định kháng nghị số 276/QĐ-VKS- P1 ngày 06/10/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2022/HS-ST ngày 22/9/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị; đối với bị cáo:
Hồ Văn H, sinh ngày 01/1/1976 tại Quảng Trị; nơi cư trú: tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: làm rẫy; trình độ văn hóa: không biết chữ; dân tộc: Bru Vân Kiều; tôn giáo: Tin lành; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Hồ Ra D (đã chết) và con bà: Hồ Thị A; có vợ: Hồ Thị T; có 07 con, con lớn sinh năm 1999, con nhỏ sinh năm 2009; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị tạm giam ngày 17/8/2021 cho đến nay; có mặt tại phiên tòa.
Những người tham gia tố tụng khác:
+ Người bào chữa: Ông Trần Đại N - Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Trị là người bào chữa cho bị cáo Hồ Văn H, có mặt.

 (
1
)
+ Người phiên dịch: Ông Hồ Văn L; địa chỉ: tỉnh Quảng Trị là người phiên dịch cho bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, có mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16/8/2021, Hồ Văn H đang bốc đường trắng tại tỉnh Quảng Trị thì có một người đàn ông thuê vận chuyển gói hàng đưa về nhà của H cất giữ rồi có người đến nhận và trả tiền công 500.000 đồng. Do trả tiền công cao nên H đồng ý và biết bên trong là ma túy. Sau đó, người đàn ông dùng băng keo dán túi ni lông màu đen có chứa gói ma túy vào bên ngoài bao đường trắng để H vận chuyển. H xin 01 viên ma túy để sử dụng thì người này bỏ vào túi áo đang mặc của H 02 gói nhỏ. Sau đó, H vận chuyển bao đường trắng cùng gói ma túy về nhà của H tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. H để bao đường ngoài sân và lấy gói ma túy đưa vào nhà cất dấu ở góc phòng ngủ, đồng thời cởi chiếc áo đang mặc (có đựng số ma túy xin sử dụng) để lại phòng ngủ. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 17/8/2021, có người đàn ông điện thoại liên hệ, sau đó người này đi xe máy đến gặp H và hỏi “hàng đâu em”, H lấy gói ma túy cất ở phòng ngủ ra để xuống nền nhà và đi lấy nước cho người này uống. Khi quay lại, H thấy người đàn ông đang điện thoại, sau đó nói với H là đem thiếu tiền, đi lấy thêm rồi ra xe đi. H cầm gói ma túy để trên ghế nhựa ở góc phòng khách rồi lấy áo mưa phủ lên trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ cùng tang vật. Sau khi bị bắt, H tự nguyện giao nộp số ma túy đang để ở phòng ngủ gồm: 06 viên nén màu hồng và 01 viên nén màu xanh do H xin sử dụng. Quá trình bắt người phạm tội quả tang, đã thu giữ vật chứng gồm:
· 02 túi ni lông màu đen, dạng quai xách, lồng vào nhau bên trong đựng một gói màu vàng nhạt một mặt có ghi chữ và số Y1, một mặt ghi chữ A bên trong gói màu vàng nhạt có 03 gói màu trắng:
+ Gói 1: Kích thước (12x8x4)cm, bên trong có 08 gói ni lông màu xanh, kích thước mỗi gói (9,5x6,5)cm và 02 gói ni lông màu hồng, trên mỗi gói có chữ A, kích thước mỗi gói (9x6,5)cm được cố định bằng 06 sợi dây cao su màu đỏ chứa các viên nén màu hồng, màu xanh.
+ Gói 2: Kích thước (12x5x7)cm, bên trong có 08 gói ni lông màu xanh, kích thước mỗi gói (9,5x6,5)cm và 02 gói ni lông màu hồng, trên mỗi gói có chữ A, kích thước mỗi gói (9x6,5)cm được cố định bằng 06 sợi dây cao su màu đỏ chứa các viên nén màu hồng, màu xanh.
+ Gói 3: Kích thước (12x5x7)cm, bên trong có 08 gói ni lông màu xanh, kích

thước mỗi gói (9,5x6,5)cm và 02 gói ni lông màu hồng, trên mỗi gói có chữ A, kích thước mỗi gói (9x6,5)cm được cố định bằng 06 sợi dây cao su màu đỏ chứa các viên nén màu hồng, màu xanh.
Các viên nén màu hồng, màu xanh khi tạm giữ được niêm phong trong một túi giấy, ký hiệu MTQT; các bao gói khi tạm giữ được niêm phong trong một thùng giấy, ký hiệu BGQT.
· 01 túi ni lông màu xanh kích thước (9,5x6,5)cm bên trong có 03 viên nén màu hồng và 01 viên nén màu xanh; 01 mảnh giấy không rõ hình dạng kích thước bên trong có 03 viên nén hình trụ tròn màu hồng. Tất cả được niêm phong trong một phong bì giấy, ký hiệu MTGN.
· 02 áo khoác mưa bằng ni lông màu xanh, đen.
· 01 điện thoại di động hiệu OPPO, màu xanh, màn hình cảm ứng.
· 453 tờ tiền, mỗi tờ có mệnh giá 500.000 đồng.
Tại bản kết luận giám định số 852/KLGĐ-KTHS ngày 20/8/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị kết luận:
· Các viên nén hình trụ tròn màu hồng được niêm phong trong túi giấy ký hiệu MTQT có khối lượng 598,32g là ma túy loại Methamphetamine.
· 06 viên nén hình trụ tròn màu hồng được niêm phong trong túi giấy ký hiệu MTGN có khối lượng 0,6558g là ma túy loại Methamphetamine.
· Các viên nén hình trụ tròn màu xanh được niêm phong trong túi giấy ký hiệu MTQN có khối lượng 5,1929. Không tìm thấy chất ma túy trong các viên nén màu xanh.
· 01 viên nén hình trụ tròn màu xanh được niêm phong trong túi giấy ký hiệu MTGN có khối lượng 0,0878g. Không tìm thấy chất ma túy trong viên nén màu xanh.
Methamphetamine là chất ma túy nằm trong Danh mục II, STT: 323 Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2022/HSST ngày 22/9/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã quyết định:
1. Tuyên bố bị cáo Hồ Văn H phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Căn cứ khoản 2 Điều 298 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm b khoản 4 Điều 249, điểm s, r khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật hình sự, xử phạt: Bị cáo Hồ Văn H 18 (Mười tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giam 17/8/2021.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Ngày 06/10/2022, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định kháng nghị số 276/QĐ-VKS-P1 kháng nghị phần tội danh và hình phạt tại Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2022/HS-ST ngày 22/9/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm theo hướng sửa bản án sơ thẩm tuyên bị cáo Hồ Văn H phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” quy định tại điểm b khoản 4 Điều 250 Bộ luật hình sự và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự.
Tại phiên tòa phúc thẩm:
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vẫn giữ nguyên Quyết định kháng nghị số 276/QĐ-VKS-P1 ngày 06/10/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị và trình bày quan điểm: tại phiên toà hôm nay, bị cáo H khai rõ hành vi phạm tội của mình. Toà án cấp sơ thẩm xử bị cáo tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự; nhưng không tuyên bị cáo không phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” quy định tại điểm b khoản 4 Điều 250 Bộ luật hình sự là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình hình sự. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận Quyết định kháng nghị số 276/QĐ-VKS-P1 ngày 06/10/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị; huỷ án sơ thẩm; giao hồ sơ về Toà án nhân dân tỉnh Quảng Trị xét xử lại.
Ông Trần Đại Nghĩa - Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Trị, bào chữa cho bị cáo Hồ Văn H, nêu quan điểm: đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên án sơ thẩm, không chấp nhận kháng nghị và quan điểm của Kiểm sát viên tại toà.
Bị cáo Hồ Văn H đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên tội danh và hình phạt đối với bị cáo.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hồ Văn H thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như án sơ thẩm đã nêu. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và các chứng cứ đã thu thập được. Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận: vào lúc 19h30’ ngày 17/8/2021, bị cáo H bị bắt quả tang tại nhà ở tỉnh Quảng Trị hai lượng ma tuý để hai nơi. Kết quả giám định có khối lượng là 598,32

gam ma túy loại Methamphetamin tại phòng khách và 0,655 gam ma túy loại Methamphetamin tại phòng ngủ. Với hành vi và hậu quả như trên bị cáo Hồ Văn H bị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Cáo trạng số 15/CT-VKSQT-P1 ngày 08/6/2022 truy tố Hồ Văn H về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” quy định tại điểm b khoản 4 Điều 250 Bộ luật hình sự và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự; đồng thời đề xuất mức án tương ứng 02 tội là từ 18 đến 20 năm tù và từ 06 đến 09 tháng tù. Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2022/HS-ST ngày 22/9/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị quy kết bị cáo H 02 hành vi trên chỉ cấu thành 01 tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tuyên phạt Hồ Văn H 18 năm tù.
[2] Xét Quyết định kháng nghị số 276/QĐ-VKS-P1 ngày 06/10/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị; Hội đồng xét xử thấy rằng: bị cáo H khai có người đàn ông thuê bị cáo 500.000đ tiền công để vận chuyển ma tuý từ bến đò Ka Túp về nhà bị cáo và sẽ có người đến nhận. Cơ quan điều tra không làm rõ được người giao ma tuý và người nhận ma tuý là ai mà chỉ bắt được quả tang số ma tuý trên tại nhà của bị cáo H. Toà án cấp sơ thẩm đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung các chứng cứ khác ngoài lời khai của bị cáo; nhưng Viện kiểm sát không bổ sung được chứng cứ nào và vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo H về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” đối với số ma tuý 548,32 gam và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đối với số ma tuý 0,6558 gam. Toà án cấp sơ thẩm tổng hợp cả hai lượng ma tuý trên để xét xử về một tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự theo hướng có lợi cho bị cáo H là phù hợp với quy định tại Điều 298 Bộ luật tố tụng hình sự. Do vậy, không có căn cứ chấp nhận Quyết định kháng nghị số 276/QĐ-VKS-P1 ngày 06/10/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị và ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên toà.
[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.
[4] Bị cáo Hồ Văn H không phải nộp tiền án phí hình sự phúc thẩm theo quy
định.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự.
1/ Không chấp nhận Quyết định kháng nghị số 276/QĐ-VKS-P1 ngày 06/10/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2022/HSST ngày 22/9/2022 của Tòa án nhân dân

tỉnh Quảng Trị.
Tuyên bố bị cáo Hồ Văn H phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Căn cứ khoản 2 Điều 298 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm b khoản 4 Điều 249, điểm s, r khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật hình sự, xử phạt: Bị cáo Hồ Văn H 18 (Mười tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giam 17/8/2021.
2/ Án phí phúc thẩm: bị cáo Hồ Văn H không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm.
Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án (14/12/2022).

Nơi nhận:
· Vụ Giám đốc kiểm tra I, TAND tối cao;	TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
· VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;	Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa
· TAND tỉnh Quảng Trị (03);
· VKSND tỉnh Quảng Trị;
· Công an tỉnh Quảng Trị (03);
· Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị;
· Cục THADS tỉnh Quảng Trị;	(Đã ký)
· Trại tạm giam CA tỉnh Quảng Trị (02);
· Bị cáo;
· Người tham gia tố tụng khác;	Nguyễn Tấn Trường
· Lưu HSVA, LT.
